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- Đức Phật Bíchchi (Paccekabuddha- Đức Phật 
Độc Giác): Tuy Ngài tự chứng đạt, không thầy chi dạy, 
nhưng Ngài không có khả năng giáo hóa kẻ khác chứng 
đạt pháp Bất tử, nên Ngài không có giáo thuyết 
(sãsanã).

- Đức Alahán (Arahanta). Vị chứng đạt pháp Bất 
tử nhờ sự chi dân của Đức Chánh giác và sau đó giảng 
dạy lại cho người khác tùy theo khuynh hướng và khà 
năng cùa mình. Các Ngài là đệ tử của Đức Chánh giác.

Vì thời gian và sự nò lực tu tập của ba bậc có sai 
khác nhau, nên phẩm vị có khác nhau là như thế. Và 
không tìm thấy hạng nào vưựt trội hơn ba bậc này, nên 
ba bậc Thánh nêu trên được xem là mẫu mực lý tưởng, 
tối thiểu cũng phải đạt đến phẩm vị Alahán.

Tất cả ba bậc Thánh nêu trên đều giống nhau về sự 
chứng đạt Nípbàn, nhưng mồi bậc lại khác nhau ở 
những khía cạnh riêng biệt vê trí thông đạt 
(pativedhanãna)..., đó là do khuynh hướng và hành 
trình với phương thức (yãnaỴV khác nhau.

Trường phái Theravãda (Nguyên Thủy), một trong 
các trường phái cổ xưa nhất so với các trường phái trong 
Phật giáo.

Theo sự chi dạy cùa Đức Phật lịch sử, lý tường của 
trường phái này là “chứny đạt Alahán”, đó là tầm quan

<3>- Yana thường được dịch là cô xe, ờ  đây chùng tôi dịch là 
phương thức”.(Nd)
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trọng nhất được đặt trên nền tảng yên tịnh, lý tưởng này 
thường được mô tả trong các bài kinh Pãli.

Những lý tưởng khác như “chứng đạt Độc giác 
Phật, chứng đạt Chánh giác Phật” vẫn được đề cập đến, 
nhưng lại là một phạm trù khác, nên không mô tả chi 
tiết.

Những trường phái khác như Sarvãstiưãda (Hữu 
bộ) và Mahãsanghika (Đại chúng bộ), trong khi ủng hộ 
tính ưu việt của các vị Thánh Alahán và lý tưởng Alahán, 
nhưng cũng quan tâm đến những lý tưởng khác như “lý 
tưởng Bíchchi Phật”, “lý tưởng Chánh giác Phật”, những 
lý tưởng này vản có thế đạt được đối với những người có 
ước vọng mãnh liệt, theo đuối các mục tiêu đó.

Do vậy, họ cũng thừa nhận 3 phương thức (yãna) 
hay ba đường lối dàn đến thông đạt. Tất cà đều có giá 
trị nhưng mồi phương thức có khó khăn riêng, thời gian 
dài ngấn khác nhau, đồng thời có tác dụng hỗ tương lần
nhau.

Trong tất cả các trường phái xưa, các vị Giáo thọ sư 
tiền bối, các tư tưởng gia, các thi sĩ cùng nỗ lực điền vào 
lịch sử của ba bậc giác ngộ với các câu chuyện tiên 
thân, đặc biệt là “tiên thăn Đức Phật”.

Vào những thời điếm quá khứ, tiên thân các vị ăy 
tạo ra nên tànq cho những thành tựu trong tương lai, 
nỗi bật nhăt là vị Botát Chánh giác, đó là hình bỏnq 
cùa Đức Phật Chánh giác tương ỉaỉ, là nqười tìm ra 
"con đường dẫn đến thông đạt pháp”.
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Đức Chánh giác là người chủ các pháp, là bậc đáng 
tôn kính và nẻ vì hơn tất cả mụi sinh chúng.

Dần dần một tác phẩm đưực hình thành(1), bắt đầu 
miêu tả làm nổi bật lên sự phát triển của Bồtát hạnh hay 
“Phật Chánh giác tương lai” với con đường tu tập đầy 
cam go.

Theo cách này, dáng vè cùa vị Bodhisuttvã (Bôtát), 
người khao khát thành Phật Chánh giác trong tương lai 
nổi bật như vầng thái dương trong đời sống Phật giáo 
phổ biến.

Cực điểm cùa sự cách tân này là sự xuất hiện cúa 
trường phái Mahãụãrm (Đại thừa - còn được hiếu là 
“Đại phương tiện” hay “cổ xe lớn”) vào khoàng cuối thế 
kỷ thứ I trước Tây lịch.

Theo Mahãụãna thì: Trong ba phương thức (yãìui) 
giác ngộ, thì phương thức của Bồtát Chánh giác là tôi 
tháng, hai hạng còn lại chi là những cách mà Đức Phật 
nghĩ ra, chì cho những đệ tử ít giói hơn tu tập, đê hoàn 
thiện đi đến thành Phật Chánli giác trong tương lai, hai 
phương thức: Độc giác thừa, Thinh vãn thừa chi có giá 
trị lý tường trong tâm.

Trường phái Theravãda, với khuynh hướng “theo 
đúng truyền thống” (còn gọi là bao thú) và cách ly với 
“sự cách tun” của các trường phái khác. Tuy van chấp 
nhận những thay đôi vốn phái có trong thế giới Phật

/V: Cariya p itaka- atthakuthú (Chú giới Hạnh tụng).


